
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2, phố Hàng Thùng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

26/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SGP TOÀN CẦU

0109003873

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

4. Sản xuất điện 3511

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại nhà nước cấm)

4620

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:  
- Bán buôn đồ uống có cồn; 
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

8. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

9. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

10. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

12. Phá dỡ 4311

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:  
Đại lý bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SGP TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SGP GLOBAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SGP GLOBAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02432669669 
Email: sgpglobal2019@gmail.com

02432669669Fax:
Website:
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17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng

4659

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; 
- Bán buôn xi măng

4663

19. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại nhà nước cấm)

4690

20. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe taxi
- Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác
- Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại 
thành (trừ xe buýt)

4931

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn. 
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5510

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5610

25. Quảng cáo 7310

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Trang trí nội thất (không bao gồm dịch vụ thiết kế công 
trình);

7410

2/5Thời gian đăng từ ngày 26/11/2019 đến ngày 26/12/2019



27. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
-  Tư vấn xác định giá đất

6820

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

29. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

30. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: 
- Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa giấy lót làn sóng (có nếp 
gấp để bảo quản thủy tinh)
- Sản xuất bao bì bằng bìa cứng ; 
- Sản xuất các bao bì khác bằng giấy và bìa 

1702

31. In ấn
In ấn (trừ các loại Nhà nước cấm)

1811

32. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: 
- Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo,…
bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), 
khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách; 
- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản 
nháp;

1812

33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác; 
- Bán buôn văn phòng phẩm

4649

34. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại

1709

35. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: 
+ Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa

2220

36. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn bột giấy
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

4669
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU  ĐỨC 
THÀNH

Số 43, phố Hàng Dầu, 
Phường Lý Thái Tổ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.800.000.000 30,000 0105764549

2 NGUYỄN 
THỊ 
PHƯƠNG 
THÀNH

Số 11, phố Lê Phụng 
Hiểu, Phường Tràng 
Tiền, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.100.000.000 35,000 001187006118

37. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

38. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

39. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động ..;

4799

40. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

41. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép;

4662

42. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

4661

43. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

44. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

45. Đại lý du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. 

7911

46. Điều hành tua du lịch 7912

47. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 MAI XUÂN 
TRƯỜNG

Số 11, phố Lê Phụng 
Hiểu, Phường Tràng 
Tiền, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.100.000.000 35,000 013023998

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001187006118
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 11, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÀNH Nữ

19/07/1987 Kinh Việt Nam

05/11/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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